
Biểu số 01 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh 

còn hiệu lực mới ban hành trong Quý… năm 2026 

 

Stt 

Tên loại văn 

bản; cơ quan 

ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

1.       

2.       

3.       

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

1.       

2.       

3.       



 

Biểu số 02 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh 

hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực một phần trong Quý … năm 2026 

 

Stt 

Tên loại 

văn bản; cơ 

quan ban 

hành 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành; tên gọi của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1.       

2.       

3.       

II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1.       

2.       

 



 

Biểu số 03 

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh 

hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực toàn bộ trong Quý … năm 2026 

 

Stt 

Tên loại văn 

bản; cơ 

quan ban 

hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1.       

2.       

3.       

II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1      

2      

 



Biểu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần tạm ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành mới của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong Quý … năm 2026 

 

Stt 

Tên loại 

văn bản; cơ 

quan ban 

hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; Tên gọi của 

văn bản 

Kiến nghị xử lý (tạm ngưng 

hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ, ban hành 

mới) 

Nội dung kiến nghị xử lý/ Lý 

do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

phải xử lý  

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

1.        

2.        

3.        

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

4.        

5.        

6.        

 



 

Biểu số 05 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Trung ương ban hành 

trong Quý … năm 2026 đã thực hiện rà soát 

(từ ngày … đến ngày …) 

 

 

                                           
1 Trích dẫn đầy đủ điều, khoản, nhiệm vụ giao cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quy định. 

Stt 

Tên loại, tên gọi của văn bản; 

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành 

Nội dung giao cho HĐND, UBND, 

Chủ tịch UBND tỉnh quy định1 

 

Đề xuất tên 

gọi của văn 

bản dự kiến 

tham mưu 

 

Đề xuất cơ 

quan chủ trì 

tham mưu 

Thời gian dự 

kiến trình cơ 

quan có thẩm 

quyền 

Ghi 

chú 

1.  Luật …. Tại khoản… Điều… quy định:…     

2.  Luật …. Không giao     

3.  …      

4.  Nghị định số …. Tại khoản… Điều… quy định:…     

5.  … Không giao     

6.  Thông tư số …      

7.  …      
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